
Dni tygodnia po wietnamsku Wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

thứ Hai thứ Ba

wtorek

Thứ Ba lúc nào cũng vui.
Wtorek jest zawsze zabawny.

Lekcja 16 · Czas i kalendarz

poniedziałek

thứ Hai là ngày đầu tuần.
Poniedziałek jest pierwszym

dniem.
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thứ Tư thứ Năm

czwartek

Anh ấy đến vào thứ Năm.
Przychodzi w czwartek.
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środa

Cô ấy về nhà vào thứ Tư.
W środę wraca do domu.
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thứ Sáu thứ Bảy

sobota

Tôi đi vào thứ Bảy.
Wyjeżdżam w sobotę.
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piątek

thứ Sáu là ngày tuyệt nhất.
Piątek to najlepszy dzień.
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Chủ nhật ngày trong tuần

dzień powszedni

Cô ấy làm việc vào mỗi buổi
sáng ngày trong tuần.

Ona pracuje w każdy dzień
powszedni rano.
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niedziela

Tôi sẽ nghỉ ngơi vào Chủ
nhật.

W niedzielę będę odpoczywać.
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Dni tygodnia po wietnamsku Wydrukuj jednostronnie, złóż wzdłuż kropkowanej linii na środku i przetnij wzdłuż szarych linii

cuối tuần hàng ngày

codziennie

Chúng tôi đọc báo hàng
ngày.

Czytamy gazetę codziennie.
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weekend

Ai mà không thích cuối tuần
chứ?

Kto nie lubi weekendu?
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hàng tuần hàng tháng

miesięczny

Họ trả mức giá hàng tháng.
Płacą miesięczną cenę.
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co tydzień
Tôi thường xem tin tức hàng

tuần.
Zazwyczaj oglądam

wiadomości co tydzień.
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